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Số:           /QĐ-SGTVT 
 

Hà Nam, ngày       tháng   năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NAM 
 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT  ngày  15/7/2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổsung một số điều của Thông 

tư 12/2020/TT-BGTVT; 

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND, ngày 18/1/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Giao thông vận tải Hà Nam; 

 Căn cứ văn bản số 701/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 19/04/2023 về việc xử 

lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 33 phù hiệu của 22 đơn vị kinh doanh vận tải có phương 

tiện vi phạm tốc độ theo quy định (có danh sách phương tiện bị thu hồi phù hiệu 

kèm theo Quyết định này). 

 * Lý do thu hồi phù hiệu: Phương tiện trong 1 tháng có từ 05 lần vi phạm 

tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở 

xuống) theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ (số liệu trích xuất tháng 2/2023). 

  Điều 2. Các đơn vị có phương tiện bị thu hồi phù hiệu nêu tại Điều 1 có trách 

nhiệm nộp lại các phù hiệu bị thu hồi về Sở Giao thông vận tải Hà Nam qua phòng 



Quản lý vận tải, phương tiện và người lái chậm nhất sau 07 ngày kể từ khi quyết 

định được ban hành; đồng thời không được sử dụng các phương tiện nêu trên để 

kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. Sở Giao thông vận tải Hà 

Nam chỉ xem xét việc cấp phù hiệu cho phương tiện của đơn vị sau khi nhận được 

báo cáo khắc phục của đơn vị. 

  Điều 3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nam phối hợp với các 

lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo quy 

định đối với phương tiện nêu trên trong thời gian bị thu hồi và chưa được cấp lại 

phù hiệu mà vẫn tham gia kinh doanh vận tải. 

  Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

  Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Chánh Thanh tra 

Sở, thủ trưởng (đại diện) các đơn vị kinh doanh vận tải tại Điều 1 và các tổ chức, 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này../. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Cục ĐBVN              (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở 

- Công an tỉnh  

- Sở GTVT các tỉnh, tp           (để phối hợp); 

- Công an các tỉnh, tp 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
 

  



DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI  

VI PHẠM VỀ TỐC ĐỘ QUA THEO DÕI HỆ THỐNG THIẾT BỊ GSHT TRONG THÁNG 02 NĂM 2023    

(Kèm theo Công văn số           /QLVT,PT&NL ngày        /5/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam) 

 

STT 
Biển kiểm 

soát 

Loại 

hình 

Sở 

GTVT 
Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu 

Vi phạm tốc 

độ Tổng km 

hành trình 
Lần 

/1000 

Km 

1 90H01304 
Xe 

Container 
Hà Nam CÔNG TY TNHH VTTM HƯNG VƯỢNG 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
675 43,94091 15.361,54 

2 90H02547 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH 

HẰNG 
Viettel Tracking 145 15,68448 9.244,81 

3 90C09086 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam LÊ VĂN HÀ 1983 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
144 19,85343 7.253,15 

4 90H02467 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH 

ĐỊNH 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
140 9,40266 14.889,41 

5 90H01918 
Xe 

Container 
Hà Nam CÔNG TY TNHH VTTM HƯNG VƯỢNG 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
127 17,51084 7.252,65 

6 90C05133 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHUNG 

SƠN 

Công ty Cổ phần HC- Phát 

triển Công nghệ Smart 

Parking 

99 17,89056 5.533,64 

7 90C08034 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH LÊ TRUNG 

Công ty Cổ phần 

VCOMSAT 
77 9,50337 8.102,39 

8 90C05279 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH TM-XD MINH HÀ 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
75 15,87114 4.725,56 

9 90C02908 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam LƯƠNG DUY MINH 

Công ty TNHH một thành 

viên INSTEK 
74 15,23618 4.856,86 

10 29B60984 
Xe hợp 

đồng 
Hà Nam 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DU LỊCH THỜI ĐẠI 

Công ty Cổ phần Công nghệ 

trực tuyến SKYSOFT 
66 5,28862 12.479,62 

11 90H00538 
Xe 

Container 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÀI TÂM 

Công ty TNHH Ứng dụng 

Bản đồ Việt (VIETMAP) 
57 13,73957 4.148,60 



12 90H01689 
Xe 

Container 
Hà Nam CÔNG TY TNHH THẮNG LAN 

Công ty Cổ phần 

VCOMSAT 
51 5,34711 9.537,87 

13 90B00365 Xe bus Hà Nam CTY CP VẬN TẢI Ô TÔ HÀ NAM 
Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ điện tử Bình Anh 
44 5,22105 8.427,43 

14 90C06276 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam NGUYỄN VĂN DƯƠNG 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
36 9,72022 3.703,62 

15 90H02104 Xe tải Hà Nam TRẦN HÙNG MẠNH 1977 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

VIỄN THÔNG BÌNH MINH 
31 8,22647 3.768,32 

16 90C06124 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
30 8,09143 3.707,63 

17 90A11393 Xe taxi Hà Nam 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI HÀ NAM 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Công Nghệ Số Toàn Cầu 
29 7,31005 3.967,14 

18 90H00420 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
26 11,22145 2.316,99 

19 29B60062 
Xe hợp 

đồng 
Hà Nam 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH THÀNH PHÁT 

TẠI HÀ NAM 

Công ty TNHH Phát triển 

công nghệ điện tử Bình Anh 
26 9,07538 2.864,89 

20 90C09049 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG Viettel Tracking 23 17,14776 1.341,28 

21 90H00535 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG Viettel Tracking 23 13,74632 1.673,18 

22 90C05216 
Xe 

Container 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÀI TÂM 

Công ty TNHH Ứng dụng 

Bản đồ Việt (VIETMAP) 
23 5,35845 4.292,29 

23 90H00318 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI LINH CHI HÀ NAM 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
19 17,09657 1.111,33 

24 90C06115 
Xe 

Container 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI TÀI TÂM 

Công ty TNHH Ứng dụng 

Bản đồ Việt (VIETMAP) 
18 5,12218 3.514,13 

25 90C07458 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG Viettel Tracking 16 14,10737 1.134,16 

26 90H00516 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN DUY 

NAM 

Công ty Cổ phần HC- Phát 

triển Công nghệ Smart 

Parking 

15 9,16657 1.636,38 



27 90H00485 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI LINH CHI HÀ NAM 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
14 14,00000 818,44 

28 90B00457 
Xe hợp 

đồng 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH VT&TMDV QUỐC 

CƯỜNG 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
14 10,31040 1.357,85 

29 90C05791 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
12 12,00000 912,79 

30 90C03480 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH 

ĐỊNH 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
11 11,00000 400,87 

31 90H00560 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG Viettel Tracking 8 8,00000 719,06 

32 90C03946 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XỬ LÝ 

NỀN MÓNG THỊNH VƯỢNG 

Công ty cổ phần TCT Toàn 

Cầu 
8 6,96353 1.148,84 

33 90C05419 
Xe đầu 

kéo 
Hà Nam CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG Viettel Tracking 6 6,00000 294,87 
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